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Tổng số thí sinh tham dự: 100

Môn thi: IC3 Spark

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường Môn thi 1 Môn thi 2 Điểm TB Ghi chú

1 Nguyen Le Hoang Man 29-Thg2-12 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1967 Giải Nhất

2 Nguyen Bao Ngoc 16-Thg10-12 3 TH AN BÌNH IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1925 Giải Nhì

3 Tran Minh Khoa 04-Thg7-12 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1858 Giải Nhì

4 Pham Vy Khanh 09-Thg11-12 3 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1830 Giải Ba

5 Lam Tu Quynh 18-Thg1-12 3 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1825 Giải Ba

6 Bui Khoi Nguyen 23-Thg11-12 3 TH AN BÌNH IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1792 Giải Ba

7 Le Quoc Khanh 02-Thg9-12 3 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1788 Giải Ba

8 Vu Gia Lam 08-Thg10-12 3 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1763 Giải Ba

9 Nguyen Ngoc Bao Chau 16-Thg5-12 3 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1763 Giải Khuyến khích

10 Ngo Hoang Nhat Ha 15-Thg10-12 3 TH AN BÌNH IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1758 Giải Khuyến khích

11 Pham Hong Phuc 03-Thg9-12 3 TH AN BÌNH IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1733 Giải Khuyến khích

12 Hoang Nhat Vinh Bao 01-Thg1-12 3 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1721 Giải Khuyến khích

13 Tran Tuan Hung 09-Thg1-12 3 TH AN BÌNH IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1658 Giải Khuyến khích

14 Nguyen Ai Minh 05-Thg9-12 3 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1650 Giải Khuyến khích

15 Hoang Huu Quan 18-Thg8-12 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1646 Giải Khuyến khích

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT 

CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC IC3 SPARK 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO:



STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường Môn thi 1 Môn thi 2 Điểm TB Ghi chú

16 Doan Lieu Gia Phuc 10-Thg10-12 3 TH NGUYỄN VĂN TRỖI IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1638 Giải Khuyến khích

17 Nguyen Phan Nhat Huy 27-Thg10-12 3 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1621 Giải Khuyến khích

18 Nguyen Minh Long 08-Thg2-12 3 TH AN BÌNH IC3 Spark - KA IC3 Spark - LO 1621 Giải Khuyến khích

1 Ngo Duy Anh 21-Thg7-11 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 2000 Giải Nhất

2 Tran Phan Phuong Linh 03-Thg10-11 4 TH AN BÌNH IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 2000 Giải Nhì

3 Tran Thien Bao 21-Thg3-11 4 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 2000 Giải Nhì

4 Tran Pham Nguyet Cat 08-Thg12-11 4 TH ĐẶNG THỊ RÀNH IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 2000 Giải Ba

5 Pham Tri Dung 21-Thg12-11 4 TH LAM SƠN IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1963 Giải Ba

6 Do Hoang Huy 12-Thg9-11 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1926 Giải Ba

7 Nguyen Hoang An Nhien 04-Thg7-11 4 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1926 Giải Ba

8 Nguyen Phung Phuc Hien 10-Thg2-11 4 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1926 Giải Ba

9 Tran Hoang Xuan Quynh 26-Thg2-11 4 TH AN BÌNH IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1925 Giải Khuyến khích

10 Nguyen Ha Anh 14-Thg12-11 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1888 Giải Khuyến khích

11 Tran Nhat Tan 03-Thg2-11 4 TH LƯƠNG THẾ VINH IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1888 Giải Khuyến khích

12 Truong Hai My 25-Thg10-11 4 TH BÀU SEN IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1888 Giải Khuyến khích

13 Nguyen Nam Khang 25-Thg12-11 4 TH BÀU SEN IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1851 Giải Khuyến khích

14 Le Dinh Nguyen Khang 20-Thg2-11 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1850 Giải Khuyến khích

15 Nguyen Ha Gia Bao 14-Thg6-11 4 TH TRẦN KHÁNH DƯ IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1850 Giải Khuyến khích

16 Tran Dieu Thien Di 02-Thg10-11 4 TH TRẦN BÌNH TRỌNG IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1850 Giải Khuyến khích

17 Nguyen Minh Tri 25-Thg6-11 4 TH PHƯỚC BÌNH IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1850 Giải Khuyến khích

18 Nguyen Hoang Thien 28-Thg1-11 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - LO 1850 Giải Khuyến khích

1 Vo Pham Tri Thanh 25-Thg5-10 5 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1967 Giải Nhất



STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường Môn thi 1 Môn thi 2 Điểm TB Ghi chú

2 Nguyen Phuc Linh 05-Thg2-10 5 TH LÊ ĐỨC THỌ IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1967 Giải Nhì

3 Chung Tien Phat 06-Thg2-10 5 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1967 Giải Nhì

4 Thai Le Dang Khoa 30-Thg11-10 5 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1967 Giải Ba

5 Lam Nguyen Anh 07-Thg3-10 5 DL KHÁC IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1933 Giải Ba

6 Tran Hoang Quan 25-Thg2-10 5 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1933 Giải Ba

7 Pham Minh Phuc 13-Thg2-10 5 TH TRẦN QUỐC TOẢN IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1933 Giải Ba

8 Dong Nhat Khang 28-Thg7-10 5 TH NAM SÀI GÒN IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1933 Giải Ba

9 Vu Hoang Bach 19-Thg7-10 5 TH NAM SÀI GÒN IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1930 Giải Khuyến khích

10 Tran Hoang Quan 04-Thg12-10 5 TH ĐINH TIÊN HOÀNG IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1900 Giải Khuyến khích

11 Dang Nguyen Bao Tran 03-Thg2-10 5 TH KHAI MINH IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1867 Giải Khuyến khích

12 Pham Vo Minh Khuong 28-Thg5-10 5 TH TRẦN QUỐC TOẢN IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1863 Giải Khuyến khích

13 Hoang Anh Thu Lilly 21-Thg2-10 5 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1858 Giải Khuyến khích

14 Le Quynh Mau Don 25-Thg1-10 5 TH BÌNH KHÁNH IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1858 Giải Khuyến khích

15 Hoang Ha Anh 31-Thg1-10 5 TH NGUYỄN THÁI HỌC IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1858 Giải Khuyến khích

16 Van Thinh Phu 09-Thg12-10 5 TH BÌNH KHÁNH IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1858 Giải Khuyến khích

17 Hoang Minh Nga 04-Thg2-10 5 DL KHÁC IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1833 Giải Khuyến khích

18 Nguyen Nhat Quang Dung 18-Thg2-10 5 TH TRẦN BÌNH TRỌNG IC3 Spark - CF IC3 Spark - KA 1830 Giải Khuyến khích


